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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

DÙNG CHUNG CHO CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

Hệ đào tạo: Đại học chính quy 

1. Tên học phần:  NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA  

       CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 2 

Mã học phần:  DC1LL02 

2. Số tín chỉ:  3  

3. Trình độ: Sinh viên năm thứ nhất  

4. Phân bổ thời gian:  

- Lý thuyết:  30 tiết; 

- Kiểm tra giữa kỳ: 2 tiết; 

- Thảo luận: 28 tiết 

5. Điều kiện tiên quyết:  

Học sau học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 

6. Mục tiêu của học phần: 

* Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về kinh tế 

chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin. 

* Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học để nhận thức và phân tích đươc̣ một 

số vấn đề kinh tế, chính tri ̣, xa ̃hôị trong nước và quốc tế. 

* Thái độ: 

- Có ý thức bảo vê,̣ phổ biến những nguyên lý cơ bản của Chủ nghiã Mác -Lênin, 

đấu tranh chống những quan điểm sai trái. 

- Có ý thức, thái đô ̣đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách, pháp 

luâṭ của Đảng và Nhà nước. 

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần gồm những kiến thức lý luận cơ bản về học thuyết giá trị, học thuyết 

giá trị thặng dư, học thuyết về CNTB độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà 

nước; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN, những vấn đề  

chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN và Chủ nghĩa xã 

hội hiện thực và triển vọng. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần. 

9. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  
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[1]. Bô ̣ Giáo dục và Đào tạo (2011), Những nguyên lý cơ bản của chủ nghiã 

Mác-Lênin (dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội. 

- Sách tham khảo: 

[2]. Bô ̣Giáo dục và Đào tạo (..), Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin (dùng 

cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản tri ̣ kinh doanh trong các 

trường đaị hoc̣, cao đẳng), NXB Chính tri ̣ quốc gia, 2002-2007. 

[3]. Bô ̣Giáo dục và Đào tạo (..), Giáo trình Chủ nghiã xã hôị khoa hoc̣ (dùng 

trong các trường đaị hoc̣ và cao đẳng), NXB Chính tri ̣ quốc gia, 2004-2007 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Điểm chuyên cần:  10% 

- Điểm thảo luận và kiểm tra giữa kỳ: 20% 

- Điểm thi cuối kỳ: 70% 

11. Thang điểm:  10 (lấy môṭ chữ số thâp̣ phân) 

12. Nội dung chi tiết học phần: 

12.1. Nội dung tổng quát: 

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết, 

Bài tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiêṃ 

Kiểm 

tra 

Chương 1 

Học thuyết giá trị 
6 6 

 
 

[1] Chương IV 

[2] Chương III 
12 

Chương 2 

Học thuyết giá trị thặng dư 
8 8 

 
 

[1] Chương V 

[2] Chương 

IV,V,VI 

16 

Chương 3 

Học thuyết về CNTB độc quyền 

và CNTB độc quyền nhà nước. 

4 3 

 

1 

[1] Chương VI 

[2] Chương VII 8 

Chương 4 

Sứ mệnh lịch sử của Giai cấp 

công nhân và cách mạng XHCN. 

4 6 

 

 

[1] Chương VII 

[3] Chương IV  10 

Chương 5 

Những vấn đề chính trị - xã hội có 

tính quy luật trong tiến trình 

CMXHCN 

6 4 

 

 

[1] Chương VIII 

[3] Chương VII, 

VIII, IX, X 
10 

Chương 6 

Chủ nghĩa xã hội hiện thực và 

triển vọng 

2 1 

 

1 

[1] Chương IX 

4 

Tổng 30 28 0 2  60 

12.2. Nội dung chi tiết: 
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Chương 1 

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ  

a. Mục đích, yêu cầu: 

* Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về học thuyết 

giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, từ đó làm cơ sở để học các môn kinh tế chuyên 

ngành và luận giải một số vấn đề kinh tế ở nước ta hiện nay. 

* Yêu cầu: Nắm vững được những kiến thức lý luận cơ bản về hàng hóa, tiền tệ, 

giá trị và giá cả để hiểu được tác động của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa. 

b. Nội dung chi tiết: 

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tài liệu học 

tập, tham 

khảo 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết, 

Bài tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiêṃ 

Kiểm 

tra 

1.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và 

ưu thế của sản xuất hàng hoá 

1    [1] Tr189-193 

[2] Tr56-59 

1 

1.1.1. Điều kiện ra đời của sản xuất 

hàng hoá 

     

1.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản 

xuất hàng hoá 

     

1.2. Hàng hoá 3    [1] Tr193-208 

[2] Tr59-67 

3 

1.2.1. Hàng hoá và hai thuộc tính của 

hàng hoá 

     

1.2.2. Tính chất hai mặt của lao động 

sản xuất hàng hoá 

     

1.2.3. Lượng giá trị hàng hoá và các 

nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị 

hàng hoá  

     

1.3. Tiền tệ 1    [1] Tr208-219 

[2] Tr67-74 

1 

1.3.1. Nguồn gốc tiền tệ      

1.3.2. Bản chất của tiền tệ      

1.3.3. Chức năng của tiền tệ      

1.4. Quy luật giá trị 1    [1] Tr219-222 

[2] Tr74-77 

1 

1.4.1. Nội dung của quy luật giá trị      

1.4.2. Tác động của quy luật giá trị      

Thảo luận:  

- Hàng hóa 

- Tiền tệ 

- Quy luật giá trị 

 6   [1] Tr.189-222 

[2] Tr.56-77 

6 

Tổng cộng 6 6 0 0  12 

c. Hướng dẫn thực hiện: 

* Trọng tâm của chương: Hàng hoá, tiền tệ, quy luật giá trị 
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* Kiến thức, kỹ năng cần đạt: Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích quan hệ 

hàng hóa và tiền tệ trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. 

* Đánh giá kết quả: Kiểm tra thường xuyên. 

Chương 2 

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 

a. Mục đích, yêu cầu: 

* Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về học thuyết 

giá trị thặng dư của C. Mác. Từ đó thấy được bản chất và sự vận động của CNTB; 

những vấn đề mới về giá trị thặng dư trong giai đoạn hiện nay. 

* Yêu cầu: Nắm vững sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản, sản xuất ra giá trị 

thăng dư, quy luật giá trị thặng dư, tích lũy tư bản, các hình thái tư bản và các hình 

thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong xã hội tư bản. 

b. Nội dung chi tiết: 

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tài liệu học 

tập, tham 

khảo 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết, 

Bài tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiêṃ 

Kiểm 

tra 

2.1. Sự chuyển hoá của tiền tệ 

thành tư bản 
1  

  [1] Tr.224-256 

[2] Tr.81-108 
1 

2.1.1. Công thức chung của tư bản       

2.1.2. Mâu thuẫn của công thức 

chung của tư bản 
  

   
 

2.1.3. Hàng hóa sức lao động       

2.2. Quá trình sản xuất ra giá trị 

thặng dư trong xã hội tư bản 
3  

  [1] Tr.234-251 

[2] Tr.88-101 
3 

2.2.1. Đặc điểm quá trình sản xuất giá 

trị thặng dư 
  

   
 

2.2.2. Tư bản bất biến và tư bản khả 

biến 
  

   
 

2.2.3. Tỷ xuất giá trị thặng dư và khối 

lượng giá trị thặng dư 
  

   
 

2.2.4. Hai phương pháp sản xuất ra 

giá trị thặng dư và giá trị thặng dư 

siêu ngạch 

  

   

 

2.2.5. Sản xuất giá trị thặng dư - quy 

luật kinh tế tuyệt đối của CNTB 
  

   
 

2.3. Tiền công trong chủ nghĩa tư 

bản 
  

  [1] Tr.251-256 

[2] Tr.104-108 
 

2.3.1. Bản chất kinh tế của tiền công       

2.3.2. Hai hình thức cơ bản của tiền 

công trong chủ nghĩa tư bản 
  

   
 



5  

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tài liệu học 

tập, tham 

khảo 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết, 

Bài tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiêṃ 

Kiểm 

tra 

2.3.3. Tiền công danh nghĩa và tiền 

công thực tế 
  

   
 

Thảo luận: 

- Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư 

- Tiền công trong CNTB 

 4 

  
[1] Tr.234-256 

[2] Tr.88-108 
4 

2.4. Sự chuyển hoá của giá trị thặng 

dư thành tư bản - Tích luỹ tư bản 
1  

  [1] Tr.256-312 

[2] Tr.108-119 
1 

2.4.1. Thực chất và động cơ của tích 

lũy tư bản 
  

   
 

2.4.2. Tích tụ tư bản và tập trung tư 

bản 
  

   
 

2.4.3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản       

2.5. Quá trình lưu thông của tư bản 

và khủng hoảng kinh tế 
1  

  [1] Tr.265-279 

[2] Tr.121-137 
1 

2.5.1. Tuần hoàn và chu chuyển tư 

bản 
  

   
 

2.5.2. Tái sản xuất và lưu thông của 

tư bản xã hội 
  

   
 

2.5.3. Khủng hoảng kinh tế trong 

CNTB 
  

   
 

2.6. Các hình thái tư bản và các 

hình thức biểu hiện của giá trị 

thặng dư 

2  

  [1] Tr.280-312 

[2] Tr.157-170 2 

2.6.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ 

nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. 
  

   
 

2.6.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả 

sản xuất 
  

   
 

2.6.3. Sự phân chia giá trị thặng dư 

giữa các tập đoàn tư bản 
  

   
 

Thảo luận:  

- Tích lũy tư bản  

- Các hình thái của tư bản và các 

hình thức biểu hiện của giá trị thặng 

dư 

 4 

  

[1] Tr.256-312 

[2] Tr.108-170 
4 

Tổng cộng 8 8 0 0  16 

c. Hướng dẫn thực hiện: 

* Trọng tâm của chương: Sự chuyển hóa tiền tệ thành tư bản, quá trình sản xuất 

ra giá trị thặng dư, tích lũy tư bản, sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả 

sản xuất. 
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* Kiến thức, kỹ năng cần đạt: Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích 

được những biểu hiện mới của giá trị thặng dư trong CNTB và nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. 

* Đánh giá kết quả: Kiểm tra thường xuyên. 

Chương 3 

HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN 

VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 

a. Mục đích, yêu cầu: 

* Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về CNTB 

độc quyền, CNTB độc quyền Nhà nước. Từ đó thấy được bản chất của CNTB hiện 

nay. 

* Yêu cầu: Nắm vững được nguyên nhân, bản chất của CNTB độc quyền và 

CNTB độc quyền Nhà nước từ đó thấy được những biểu hiện mới của CNTB trong 

thời đại ngày nay. 

b. Nội dung chi tiết: 

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tài liệu học 

tập, tham 

khảo 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết, 

Bài tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiêṃ 

Kiểm 

tra 

3.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền 2    [1] Tr.313-326 2 

3.1.1. Sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư 

bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa 

tư bản độc quyền 

      

3.1.2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản 

của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

      

3.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá 

trị và quy luật giá trị thặng dư trong 

giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền 

      

3.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền 

nhà nước 

1    [1] Tr.326-334 1 

3.2.1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của 

chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

      

3.2.2. Những biểu hiện của chủ nghĩa 

tư bản độc quyền nhà nước 

      

3.3. Vai trò hạn chế và xu hướng 

vận động của CNTB 

1    [1] Tr.334-346 1 

3.3.1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản 

đối với sự phát triển của nền sản xuất 

xã hội 

      

3.3.2. Hạn chế của chủ nghĩa tư bản       

3.3.3. Xu hướng vận động của CNTB       
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Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tài liệu học 

tập, tham 

khảo 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết, 

Bài tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiêṃ 

Kiểm 

tra 

Thảo luận: 

- Chủ nghĩa tư bản độc quyền  

- Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà 

nước 

 3   [1] Tr.313-346 

 

3 

Kiểm tra    1  1 

Tổng cộng 4 3 0 1  8 

c. Hướng dẫn thực hiện: 

* Trọng tâm của chương: Nguyên nhân ra đời, bản chất và biểu hiện của CNTB 

độc quyền nhà nước. 

* Kiến thức, kỹ năng cần đạt: Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích được 

tính tất yếu của sự ra đời phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa trong thời đại ngày nay. 

* Đánh giá kết quả: Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ. 

Chương 4 

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 

VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  

a. Mục đích, yêu cầu: 

* Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về sứ mệnh 

lịch sử của  giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Từ đó thấy được vai 

trò của giai cấp công nhân, Đảng CSVN đối với cách mạng nước ta. 

* Yêu cầu: Nắm vững sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng 

XHCN, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa để từ đó hiểu được vai trò của 

giai cấp công nhân trong việc thực hiện cách mạng XHCN ở nước ta hiện nay. 

b. Nội dung chi tiết: 

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tài liệu học 

tập, tham 

khảo 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết, 

Bài tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiêṃ 

Kiểm 

tra 

4.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp 

công nhân 

2    [1] Tr.357-374 

[3] Tr.78-97 

2 

4.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh 

lịch sử của nó 

     

4.1.2. Điều kiện khách quan quy định 

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

     

4.1.3. Vai trò của Đảng Cộng sản 

trong quá trình thực hiện sứ mệnh 

lịch sử của giai cấp công nhân 
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Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tài liệu học 

tập, tham 

khảo 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết, 

Bài tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiêṃ 

Kiểm 

tra 

4.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 1    [1] Tr.374-392 

[3] Tr.98-118 

1 

4.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và 

nguyên nhân của nó 

     

4.2.2. Mục tiêu, động lực và nội dung 

của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
     

4.2.3. Liên minh giữa giai cấp công 

nhân với giai cấp nông dân trong cách 

mạng xã hội chủ nghĩa 

     

4.3. Hình thái kinh tế - xã hội CSCN 1    [1] Tr.393-415 

[1] Tr.119-126 

1 

4.3.1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình 

thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa 

     

4.3.2. Các giai đoạn phát triển của hình 

thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa 

     

Thảo luận: 

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 

nhân 

- Tính tất yếu của sự xuất hiện hình 

thái kinh tế xã hội cộng sản chủ 

nghĩa 

 6   [1] Tr.357-415 

[3] Tr.78-126 

6 

Tổng cộng 4 6 0 0  10 

c. Hướng dẫn thực hiện: 

* Trọng tâm của chương:  

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và con đường để hoàn thành sứ mệnh 

lịch sử đó. 

- Cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

* Kiến thức, kỹ năng cần đạt: Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích được 

vai trò của GCCN, ĐCS, Liên minh công nông trí thức trong giai đoạn hiện nay. 

* Đánh giá kết quả: Kiểm tra thường xuyên. 

Chương 5 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT 

TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

a. Mục đích, yêu cầu: 

* Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước 

XHCN, nền dân chủ XHCN; vấn đề dân tộc và tôn giáo dưới CNXH, làm cơ sở cho việc 

nhận thức vấn đề này trong TTHCM, Đường lối cách mạng và Nghị quyết của Đảng. 
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* Yêu cầu: Hiểu và nắm vững các vấn đề: xây dựng nhà nước và nền dân chủ 

XHCN. Xây dựng nền văn hóa và giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo trong chế độ 

xã hội  XHCN. 

b. Nội dung chi tiết: 

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tài liệu học 

tập, tham 

khảo 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết, 

Bài tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiêṃ 

Kiểm 

tra 

5.1. Xây dựng nhà nước xã hội chủ 

nghĩa và nền dân chủ XHCN 

2    [1] Tr.416-431 

[3] Tr.162-172 

2 

5.1.1. Xây dựng nhà nước xã hội chủ 

nghĩa 

      

5.1.2. Xây dựng nền dân chủ xã hội 

chủ nghĩa 

      

5.2. Xây dựng nền văn hoá xã hội 

chủ nghĩa 

2    [1] Tr.432-449 

 

2 

5.2.1. Khái niệm nền văn hóa xã hội 

chủ nghĩa 

      

5.2.2. Tính tất yếu của việc xây dựng 

nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 

    
 

 

5.2.3. Nội dung và phương hướng xây 

dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa 

      

5.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và 

tôn giáo 

2    [1] Tr.449-462 

[3] Tr.194-234 

2 

5.3.1. Vấn đề dân tộc và nguyên tắc 

cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

trong việc giải quyết vấn đề dân tộc 

      

5.3.2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc 

cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo 

      

Thảo luận:  

- Bản chất của nhà nước  

- Bản chất nền dân chủ XHCN 

- Xây dựng nền VH - XHCN 

- Vấn đề dân tộc, tôn giáo dưới 

CNXH 

 4   [1] Tr.416-462 

[3] Tr.162-234 

4 

Tổng cộng 6 4 0 0  10 

c. Hướng dẫn thực hiện: 

* Trọng tâm của chương:  

-  Thực  chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

-  Tính tất yếu và nội dung của việc xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa. 

- Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc và tôn giáo. 
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* Kiến thức, kỹ năng cần đạt: Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích 

được các quyền của dân tộc, các nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo, vấn đề dân chủ 

trong nhà nước XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

* Đánh giá kết quả: Kiểm tra thường xuyên. 

 

Chương 6 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG  

a. Mục đích, yêu cầu: 

* Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về bản chất 

của CNXH hiện thực và triển vọng của CNXH trong thời đại ngày nay. 

* Yêu cầu: Hiểu và nắm vững những thành tựu của CNXH, nguyên nhân dẫn đến 

sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô, Đông Âu và triển vọng của CNXH. 

b. Nội dung chi tiết: 

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tài liệu học 

tập, tham 

khảo 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết, 

Bài tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiêṃ 

Kiểm 

tra 

6.1 Chủ nghĩa xã hội hiện thực 1    [1] Tr.463-471 1 

6.1.1 Cách mạng Tháng Mười Nga và 

mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực 

đầu tiên trên thế giới 

      

6.1.2 Sự ra đời của hệ thống các nước 

xã hội chủ nghĩa và những thành tựu 

của nó 

      

6.2 Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô 

hình xã hội chủ nghĩa Xô viết và 

nguyên nhân của nó 

1    [1] Tr.471-477 1 

6.2.1 Sự khủng hoảng và sụp đổ của 

mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết 

    
 

 

6.2.2 Nguyên nhân dẫn đến khủng 

hoảng và sụp đổ của mô hình chủ 

nghĩa xã hội Xô viết 

      

6.3 Triển vọng của chủ nghĩa xã hội     [1] Tr.478-488  

6.2.3 Chủ nghĩa tư bản - không phải 

là tương lai của xã hội loài người 

      

6.2.4 Chủ nghĩa xã hội – tương lai 

của xã hội loài người 

      

Thảo luận: 

Thành tựu của CNXH, nguyên nhân 

sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và 

Đông Âu, Triển vọng của CNXH 

 1   [1] Tr.463-488 1 
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Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tài liệu học 

tập, tham 

khảo 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết, 

Bài tập 

Thảo 

luận 

Thực 

hành, 

Thí 

nghiêṃ 

Kiểm 

tra 

Kiểm tra    1  1 

Tổng cộng 2 1 0 1  4 

c. Hướng dẫn thực hiện: 

* Trọng tâm của chương:  

- Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên 

trên thế giới. 

- Sự ra đời của hệ thống các nước XHCN và những thành tựu của nó. 

- Triển vọng của chủ nghĩa xã hội. 

* Kiến thức, kỹ năng cần đạt: Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích 

được sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay. Từ đó tin tưởng 

vào chủ nghĩa Mác- Lê nin, TTHCM vào con đường xây dựng CNXH ở nước ta. 

* Đánh giá kết quả: Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ 

12.3. Lịch trình tổ chức dạy học: 

Tuần Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

1 

Chương 1. Học thuyết giá trị 

1.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của 

sản xuất hàng hoá  

1.2. Hàng hóa 

1.2.1 Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa 

2 
[1] Trang 189-208 

[2] Trang 56-67 
 

Chương 1: (Tiếp) 

1.2. Hàng hóa 

1.2.2 Tính chất hai mặt của lao động sản xuất 

hàng hóa 

1.2.3 Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố 

ảnh hưởng tới lượng giá trị hàng hóa 

2 [1] Trang 198 - 208 

[2] Trang 56-67 

 

2 

- Thảo luận Chương 1 mục 1.1; 1.2 

Hàng hóa 

2 [1] Trang 189-208 

[2] Trang 56-67 
 

1.3 Tiền tệ 

1.4 Quy luật giá trị 
2 

[1] Trang 208-222 

[2] Trang 67-77 
 

3 

Thảo luận Chương 1 mục 1.3  

- Tiền tệ 

 

2 

[1] Trang 189-204 

[2] Trang 56-63 
 

Thảo luận Chương 1 mục 1.4 2 [1] Trang 204-208  
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Tuần Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

- Quy luật giá trị [2] Trang 63-67 

4 

Chương 2. Học thuyết giá trị thặng dư 

2.1 Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản 

2.2 Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong 

xã hội tư bản 

2.2.1. Đặc điểm quá trình sản xuất giá trị thặng 

dư 

2.2.2. Tư bản bất biến và tư bản khả biến 

2.2.3. Tỷ xuất giá trị thặng dư và khối lượng 

giá trị thặng dư 

2 
[1] Trang 224 - 244 

[2] Trang 81 - 91 
 

Chương 2 : (Tiếp) 

2.3.4 Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng 

dư và giá trị thặng dư siêu ngạch. 

2.2.5. Sản xuất giá trị thặng dư - quy luật kinh 

tế tuyệt đối của CNTB 

2.3 Tiền công trong chủ nghĩa tư bản 

2 [1] Trang 244-251 

[2] Trang 91-101 

 

5 

Thảo luận Chương 2 mục 2.1; 2.2.1;2.2.2; 

2.2.3 

- Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư 

2 
[1] Trang 224 - 244 

[2] Trang 81 - 91 
 

Thảo luận chương 2 mục 2.2.4 ;2.2.5 ; 2.3 

- Tiền công trong chủ nghĩa tư bản 

2 [1] Trang 244-251 

[2] Trang 91-101 
 

6 

Chương 2: (Tiếp) 

2.4. Sự chuyển hoá của giá trị thặng dư thành 

tư bản - Tích luỹ tư bản 

2.5 Quá trình lưu thông của tư bản và khủng 

hoảng kinh tế. 

2 
[1] Trang 251-265 

[2] Trang 104-119 
 

Chương 2: (Tiếp) 

2.6. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu 

hiện của giá trị thặng dư 

2 [1] Trang 265-312 

[2] Trang 119-170  

7 

Thảo luận Chương 2 mục 2.4 

- Tích lũy tư bản 
2 

[1] Trang 251-265 

[2] Trang 104-119  
 

Thảo luận chương 2 mục 2.5; 2.6 

- Các hình thái tư bản và các hình thức biểu 
2 

[1] Trang 265-312 

[2] Trang 119-170 
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Tuần Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

hiện của giá trị thặng dư 

8 

Chương 3: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản 

độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 

nước 

3.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền 

2 [1] Tr.313-326  

Chương 3: (Tiếp) 

3.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

3.3. Vai trò hạn chế và xu hướng vận động 

của CNTB 

2 
[1] Tr.326-354 

 
 

9 

Thảo luận Chương 3 mục 3.1 

- Chủ nghĩa tư bản độc quyền 
2 [1] Tr.313-326  

Thảo luận chương 3 mục 3.2; 3.3 

- Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

- Kiểm tra 1 tiết 

2 [1] Tr.326-334  

10 

Chương 4: Sứ mệnh lịch sử giai cấp công 

nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 

4.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

2 
[1] Tr.357-374 

[3] Tr.78-97 
 

Thảo luận chương 4 mục 4.1.2 

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
2 

[1] Tr.357-374 

[3] Tr.78-97 
 

11 

Chương 4: (Tiếp) 

4.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

4.3. Hình thái kinh tế - xã hội CSCN 

2 
[1] Tr.374-415 

[3] Tr.98-126 
 

Thảo luận Chương 4 mục 4.2.3 

- Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp 

nông dân trong cách mạng XHCN. 

2 
[1] Tr.374-392 

[3] Tr.98-118 
 

12 

Thảo luận chương 4 mục 4.3 

Hình thái kinh tế - xã hội CSCN 
2 

[1] Tr.393-415 

[3] Tr.119-126 
 

Chương 5: Những vấn đề chính trị xã hội có 

tính quy luật trong tiến trình cách mạng 

XHCN. 

5.1 Xây dựng Nhà nước XHCN và nền dân 

chủ XHXN 

2 
[1] Tr.416-449 

[3] Tr.162-172 
 

13 Chương 5 (tiếp) 2 [1] Trang 449- 462  
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Tuần Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

5.2 Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa [3] Trang 172-202 

Thảo luận chương 5 mục 5.1 

- Xây dựng Nhà nước XHCN và nền dân chủ 

XHCN 

2 
[1] Tr.416-449 

[3] Tr.162-172 
 

14 

Chương 5: tiếp 

5.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo 
2 

[1] Trang 462- 472 

[3] Trang 202-234 
 

Thảo luận chương 5 mục 5.2 

- Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 
2 

[1] Trang 449- 462 

[3] Trang 172 - 202 
 

15 

Chương 6: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và 

triển vọng 

6.1 Chủ nghĩa xã hội hiện thực 

6.2 Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình xã 

hội chủ nghĩa Xô viết và nguyên nhân của nó 

6.3 Triển vọng của chủ nghĩa xã hội 

2 [1] Trang 463-488  

Thảo luận chương 6 mục 6.2 

-  Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình xã hội 

chủ nghĩa Xô viết và nguyên nhân của nó 

- Kiểm tra 1 tiết 

2 [1] Trang 471-488  

13. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 

- Gửi đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần; 

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần; 

- Giảng dạy nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt. 

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2014 
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